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1 70 Phạm Thanh Huyền 06/03/2007 Nữ DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

2 93 Thào Trần Long 16/04/2002 Nam DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

3 100 Ma Thị Hải Yến 13/10/2007 Nữ DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

4 131 Giàng Thị Gầu 12/04/2006 Nữ DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

5 145 Trần Thị Thúy An 21/11/2007 Nữ DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

6 155 Nguyễn Hạ Vy 26/05/2007 Nữ DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

7 250 Nguyễn Gia Lâm 05/12/2005 Nam DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

8 257 Hà Trần An 18/08/2003 Nữ DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

9 293 Bùi Quang Trường 03/05/2008 Nam DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

10 326 Giàng Thị Dính 20/08/2008 Nữ DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

11 379 Nguyễn Tuấn Nghĩa 02/10/2008 Nam DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

12 518 Phạm Hoàng Khôi Nguyên 16/10/2008 Nam DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

13 551 Trần Minh Quân 21/01/2008 Nam DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

14 618 Lò Thị Linh Hương 21/09/2008 Nữ DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

15 644 Nguyễn Như Phong 05/12/2008 Nam DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

16 1005 Nguyễn Huyền Trang 11/11/2008 Nữ DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

17 1019 Đỗ Quang Trung 05/08/2008 Nam DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

18 1042 Nguyễn Văn Hiệp 26/08/2008 Nam DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

19 1045 Đỗ Thành Đạt 11/04/2005 Nam DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

20 1308 Phạm Công Tuấn Minh 26/06/2008 Nam DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

21 1318 Bùi Minh Đức 09/01/2008 Nam DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

22 1320 Hoàng Phúc Lý 06/08/2008 Nam DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

23 1345 Nguyễn Lê Nam Khánh 27/12/2008 Nam DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

24 1405 Nguyễn Hoàng Phú Bình 11/08/2008 Nam DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

25 1413 Lò Thị Quỳnh Như 08/10/2008 Nữ DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

26 1416 Nguyễn Thị Hồng Quyên 07/04/2008 Nữ DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

27 1474 Nguyễn Tuấn Anh 07/01/2003 Nam DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

28 1494 Nguyễn Bích Ngọc 19/07/2004 Nữ DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

29 1570 Bùi Quang Huy 25/12/2006 Nam DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

30 1654 Ngô Tuấn Hưng 07/11/2005 Nam DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch
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31 1813 Lê Quang Vinh 30/11/2005 Nam DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

32 1830 Nguyễn Thị Bích Hằng 29/05/2007 Nữ DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

33 1030717 Trần Mai Anh 31/05/2008 Nữ DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

34 33023565 Trần Thái Hưng 25/04/2008 Nam DK7 CĐ Tiếng Anh du lịch

35 6 Lưu Thúy Liên 16/12/2007 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

36 12 Trần Ngọc Ánh 07/09/2006 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

37 14 Mai Thùy Trang 02/08/2007 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

38 20 Trương Công Huy 12/08/2005 Nam DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

39 24 Lê Thị Hậu 09/02/2003 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

40 36 Phạm Văn Đạo 16/07/2007 Nam DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

41 49 Nguyễn Thị Hà Vy 27/09/2007 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

42 52 Nguyễn Ngọc Hân 03/04/2007 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

43 56 Tướng Thị Huyên 11/10/2007 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

44 58 Nguyễn Thị Kim Ngân 15/10/2007 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

45 79 Lê Phương Linh 15/10/2007 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

46 83 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 28/11/2007 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

47 92 Lù Thị Nguyễn 20/06/2005 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

48 101 Lê Thị Xuân Dịu 07/12/2004 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

49 114 Ma Thị Hồng 24/09/2005 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

50 119 Đinh Đức Thành 19/05/2007 Nam DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

51 127 Quách Thị Ngọc Anh 10/11/2005 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

52 129 Nguyễn Thị Quyên 27/10/2007 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

53 132 Hà Văn Giáp 12/10/2004 Nam DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

54 133 Vi Thị Bích Lệ 09/08/2004 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

55 136 Trịnh Thị Bích Phương 20/10/2007 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

56 141 Nguyễn Duy Sơn 04/06/2005 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

57 142 Bùi Thị Mai Linh 04/11/2007 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

58 146 Nguyễn Thị Thanh Hằng 18/09/2007 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

59 149 Trần Thị Thu Hà 08/06/2004 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

60 150 Mạ Thị Oanh 24/03/2004 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

61 166 Hoàng Thị Kim Nguyên 06/02/2007 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

62 174 Nguyễn Thị Hảo 11/11/2007 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

63 175 Lê Thị Xuân Đào 04/11/2007 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

64 178 Nguyễn Anh Thư 02/09/2004 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

65 206 Lưu Sỹ Thiện 12/06/2007 Nam DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

66 210 Nguyễn Thị Lan Anh 26/01/2007 Nam DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

67 229 Trần Minh Thuận 29/10/2007 Nam DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

68 232 Đoàn Đức Mạnh 11/06/2007 Nam DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

69 233 Đồng Văn Vinh 27/08/2007 Nam DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

70 261 Bùi Thị Uyên 09/06/2007 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc

71 306 Chu Thị Tuyết Nhung 15/06/2006 Nữ DK7 CĐ Tiếng Trung Quốc


